
  

BẢNG BÁO GIÁ 

Biên hòa, ngày 28 tháng 08 năm 2021 

 Kinh gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG 

Lời đầu tiên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Qúy Công Ty đối với Công Ty TNHH KIM CANG. 

Chúng tôi trân trọng gửi đến Qúy Công Ty bảng báo giá thiết bi như sau: 

STT 
TÊN LINH 

KIỆN 
ĐẶC TÍNH ĐVT SL 

ĐƠN GIÁ 

(VND) 

THÀNH 

TIỀN 

(VND) 

01 

Laptop Dell 

Inspiron N3501 

i3 

1125G4/4GB/25

6GB/15.6"FHD/

Win 10 

 

CPU Intel Core i3-1125G4 

RAM 4 GB, DDR4, 2666 MHz 

Màn hình 15.6", 1920 x 1080 Pixel, WVA, 

60 Hz, 220 nits, WVA Anti-glare LED 

Backlit Narrow Border 

Đồ họa Intel UHD Graphics 

Ổ cứng SSD 256 GB 

Hệ điều hành Windows 10 

Trọng lượng (kg) 1.96 

Kích thước (mm) 363.96 x 249 x 19.9 

Kèm túi xách + Mouse wifi 

Bảo hành : 12 tháng ( Hàng chính hãng) 

Qua tuần mới có hàng lại 

Cái 01 14.399.000 14.399.000 

02 

Laptop Dell 

Inspiron 

N3501B/8GB 

 
 

CPU: Intel Core i5-1135G7 (upto 

4.20GHz, 8MB) 

RAM: 8GB(8GBx1) DDR4 2666MHz ( 2 

khe) 

Ổ cứng: 256GB SSD 

VGA: Intel Iris Graphics 

Màn hình: 15.6-inch FHD (1920 x1080) 

Anti-Glare 

Pin: 3Cell 42Whrs 

Cân nặng: 1.91 Kg .Màu sắc: Đen 

OS: Windows 10 Home SL 

Kèm túi xách + Mouse wifi 

Bảo hành : 12 tháng ( Hàng nhập) 

Cái 01 17.292.000 17.292.000 

03 

Laptop Dell 

Inspiron 

N3501B/12GB 

 
 

CPU: Intel Core i5-1135G7 (upto 

4.20GHz, 8MB) 

RAM: 12GB DDR4 2666MHz ( 2 khe) 

Ổ cứng: 256GB SSD 

VGA: Intel Iris Graphics 

Màn hình: 15.6-inch FHD (1920 x1080) 

Anti-Glare 

Pin: 3Cell 42Whrs 

Cân nặng: 1.91 Kg. Màu sắc: Đen 

OS: Windows 10 Home SL 

Kèm túi xách + Mouse wifi 

Cái 01 17.798.000 17.798.000 



Bảo hành : 12 tháng ( Hàng nhập) 

04 

Laptop Dell 

Vostro 13 5310 

YV5WY1 

 

CPU: Intel® Core™ i5-11300H (upto 4.40 

GHz, 8MB) 

RAM: 8GB onboard LPDDR4x 4267MHz 

Ổ cứng: 512GB SSD PCIe (M.2 2230) 

VGA: Intel Iris Xe Graphics 

Màn hình: 13.3 inch FHD+ (1920 x 1200) 

Wide-Viewing Angle ; Anti-glare 

Pin: 4 Cell, 54Wh . Cân nặng: 1.215 kg 

Tính năng: Bảo mật vân tay 

Màu sắc: Xám 

OS: Windows 10 Home Single Language 

64-bit + OFFICE Home and Student 2019 

Kèm túi xách + Mouse wifi 

Bảo hành : 12 tháng ( Hàng chính hãng) 

Cái 01 22.099.000 22.099.000 

05 

Laptop Dell 

Vostro 14 5402 

V5402A 

 

- CPU: Intel Core i5-1135G7 

- Màn hình: 14" WVA (1920 x 1080) 

- RAM: 1 x 8GB DDR4 3200MHz 

- Đồ họa: NVIDIA GeForce MX330 2GB 

GDDR5 / Intel Iris Xe Graphics 

- Lưu trữ: 256GB SSD M.2 NVMe / 

- Hệ điều hành: Windows 10 Home SL 64-

bit 

- Pin: 3 cell 40 Wh Pin liền 

- Khối lượng: 1.4 kg 

Kèm túi xách + Mouse wifi 

Bảo hành : 12 tháng ( Hàng chính hãng) 

Cái 01 21.747.000 21.747.000 

06 

Laptop HP 340s 

G7 2G5B9PA 

 
 

CPU: Intel Core™ i5-1035G1 (1.0GHz 

upto 3.60GHz, 6MB) 

RAM: 4GB(1 x 4GB) DDR4-2666Mhz (2 

khe) 

Ổ cứng: 256GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD 

VGA: Intel® UHD Graphics 

Màn hình: 14.0 inch FHD (1920 x 1080), 

IPS, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC 

Pin: 3-cell, 41 Wh Li-ion 

Cân nặng: 1.47 kg 

Màu sắc: Bạc 

OS: FreeDos 

Kèm túi xách + Mouse wifi 

Bảo hành : 12 tháng ( Hàng chính hãng) 

Cái 01 15.697.000 15.697.000 

07 

Laptop HP 340s 

G7 359C2PA 

 

 

CPU: Intel® Core™ i5-1035G1 (1.0GHz 

upto 3.60GHz, 6MB) 

RAM: 8GB(1 x 8GB) DDR4 3200Mhz (2 

khe) 

Ổ cứng: 256GB PCIe® NVMe™ SSD 

VGA: Intel® UHD Graphics 

Màn hình: 14.0 inch FHD (1920 x 1080), 

IPS, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC 

Pin: 3-cell, 41 Wh Li-ion 

Cân nặng: 1.47 kg 

Tính năng: Bảo mật vân tay 

Màu sắc: Bạc 

OS: FreeDos 

Kèm túi xách + Mouse wifi 

Bảo hành : 12 tháng ( Hàng chính hãng) 

Cái 01 16.500.000 16.500.000 



08 

Laptop HP 340s 

G7 359C3PA 

 

 

CPU: Intel® Core™ i5-1035G1 (1.0GHz 

upto 3.60GHz, 6MB) 

RAM: 8GB(1 x 8GB) DDR4 3200Mhz (2 

khe) 

Ổ cứng: 512GB PCIe® NVMe™ SSD 

VGA: Intel® UHD Graphics 

Màn hình: 14.0 inch FHD (1920 x 1080), 

IPS, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC 

Pin: 3-cell, 41 Wh Li-ion 

Cân nặng: 1.47 kg 

Tính năng: Bảo mật vân tay 

Màu sắc: Bạc 

OS: FreeDos 

Kèm túi xách + Mouse wifi 

Bảo hành : 12 tháng ( Hàng chính hãng) 

Cái 01 17.100.000 17.100.000 

09 

Laptop Apple 

MacBook Air 

M1 2020 

8GB/512GB/Sil

ver 

(MGNA3SA/A) 

 

CPU: Apple M1 

RAM: 8 GB 

Ổ cứng: SSD 512 GB 

Màn hình: 13.3"Retina (2560 x 1600) 

Card màn hình: Card tích hợp8 nhân GPU 

Cổng kết nối: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C) 

Đặc biệt: Có đèn bàn phím 

Hệ điều hành: Mac OS 

Thiết kế: Vỏ kim loại nguyên khối 

Bảo hành : 12 tháng ( Hàng chính hãng) 

Cái 01 31.400.000 31.400.000 

❖ Hình thức bảo hành: 

- Bảo hành theo qui định nhà sản xuất. 

- Giao hàng và bảo hành tận nơi trong thành phố Biên Hòa. 

❖ Hình thức thanh toán: 

- Bảng báo giá có giá trị trong vòng 02 ngày. 

- Giá trên có thể thay đổi theo số lượng và thời điểm mua hàng. 

- Giá trên đã gồm chi phí : lắp ráp, cài đặt phần mềm và vận hành thiết bị. 

- Giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt ngoài thành phố Biên Hòa. 

- Thanh toán bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản ngay khi nhận được hóa đơn GTGT. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: 

02516.250637 – 02516.250628 

Ms Thương : 0915.943494. Email : thuongdinhlove@yahoo.com. 

Ms Tâm :  0917.964696. Email : thanhtamkimcang@gmail.com. 

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG. 

mailto:thuongdinhlove@yahoo.com

